	TRƯỜNG: ……………………
TỔ TIN HỌC
	ĐỀ KIỂM TRA THỰC HÀNH
Môn: Tin học – Lớp 10
Thời gian làm bài: 45 phút


Lập trình Python: tiền nước, điểm số và thống kê từ
Họ và tên: ……………………………………………   Lớp: ……………   Số báo danh: ……………
Phần mềm sử dụng: Python 3 (IDLE hoặc trình soạn mã khác).
Tệp được cung cấp:
	Tên tệp
	Nội dung

	python-starter.zip
	Gồm scores-bugged.py (chương trình còn lỗi) và text-sample.txt (văn bản mẫu)



Yêu cầu chung: đọc kĩ từng nhiệm vụ, làm lần lượt theo các bước và lưu bài đúng tên tệp đã nêu trong thư mục làm bài. Tổng điểm toàn bài là 10 điểm.
Nhiệm vụ 1 (3,5 điểm): Tính tiền nước
Giá nước sinh hoạt ở một địa phương (giả định): 10 m³ đầu giá 6.000 đồng/m³, 10 m³ tiếp theo giá 8.000 đồng/m³, phần còn lại giá 12.000 đồng/m³. Phí môi trường bằng 10% tiền nước.
a) Viết chương trình water-bill.py nhập số m³ nước (số nguyên) và kiểm tra: nếu số nhập nhỏ hơn 0 thì in “Số liệu không hợp lệ” rồi kết thúc. (0,75 điểm)
b) Tính tiền nước theo ba bậc, đúng cả tại các mốc 10 m³ và 20 m³. (1,75 điểm)
c) In ba dòng đúng mẫu sau khi nhập 25: (1,0 điểm)
	Tiền nước: 200000 đồng
Phí môi trường: 20000 đồng
Tổng cộng: 220000 đồng



Nộp bài: lưu tệp water-bill.py.
Nhiệm vụ 2 (3,0 điểm): Gỡ lỗi chương trình xử lí điểm
Tệp scores-bugged.py trong gói python-starter.zip nhập n bài rồi tính điểm trung bình, điểm cao nhất và số bài từ 5 trở lên. Chương trình còn một lỗi cú pháp và hai lỗi logic.
a) Sửa lỗi cú pháp để chương trình chạy được. (0,75 điểm)
b) Sửa lỗi logic làm chương trình nhập thiếu một bài. (1,0 điểm)
c) Sửa lỗi logic làm chương trình đếm sai bài đúng 5 điểm. (0,75 điểm)
d) Chạy thử với đầu vào 4, 8.5, 3, 9, 8.5 (mỗi số một dòng), kết quả phải là: (0,5 điểm)
	Điểm trung bình: 7.25
Điểm cao nhất: 9.0
Số bài từ 5 trở lên: 3



Nộp bài: lưu tệp đã sửa thành scores-fixed.py.
Nhiệm vụ 3 (3,5 điểm): Thống kê từ trong văn bản
Tệp text-sample.txt chứa một đoạn văn. Coi mỗi nhóm kí tự cách nhau bởi dấu cách là một từ; bỏ dấu chấm, dấu phẩy ở hai đầu từ và không phân biệt chữ hoa, chữ thường.
a) Viết hàm clean_words(text) trả về danh sách từ đã làm sạch, viết thường. (1,25 điểm)
b) Viết hàm longest_word(words) trả về từ dài nhất; nếu nhiều từ cùng độ dài thì lấy từ xuất hiện trước. (1,0 điểm)
c) Chương trình đọc tệp, nhập từ cần đếm, in ba dòng. Với từ cần đếm là “cây”, kết quả phải là: (1,25 điểm)
	Số từ: 31
Từ dài nhất: trường
Số lần xuất hiện: 4



Nộp bài: lưu tệp word-stats.py, đặt cùng thư mục với tệp text-sample.txt.
– Hết –
Giáo viên coi kiểm tra không giải thích gì thêm.
Tài liệu tham khảo miễn phí từ SmartTest – smarttest.vn/vi/de-thuc-hanh-tin-hoc – Trang 




